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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt 

Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết 

định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 

đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 

trợ giúp pháp lý đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai 

đoạn 2015 - 2025;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ 

giúp pháp lý. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết Chiến lược 

phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 

và Trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn 

vị thuộc Bộ Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội 

vụ, Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các Bộ, ngành, tổ chức có liên 

quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp thực hiện 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện); 
- Bộ trưởng (để báo cáo);  
- Các Thứ trưởng (để biết); 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 
- Lưu: VT, Cục PB&TG. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Thanh Ngọc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 20 tháng  3 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án đổi mới công tác trợ 

giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

a) Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai Chiến lược phát triển 

trợ giúp pháp lý (TGPL) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm 

theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau 

đây gọi là Chiến lược phát triển TGPL) và Đề án đổi mới công tác TGPL giai 

đoạn 2015 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 

của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án đổi mới); đánh giá những kết quả 

đạt được và nhận diện những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện; 

làm rõ tính phù hợp, khả thi của các nhiệm vụ, mục tiêu trong Chiến lược phát 

triển TGPL và Đề án đổi mới.   

b) Đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể để khắc phục bất cập, hạn chế nhằm 

nâng cao chất lượng công tác TGPL, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo đảm phù hợp với các quy định hiện 

hành có liên quan. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổng kết cần tiến hành nghiêm túc ở các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức có liên quan; hình thức 

tổng kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, tổ chức.  

b) Nội dung tổng kết phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được 

giao trong Chiến lược phát triển TGPL và Đề án đổi mới; phản ánh đúng thực tế 

khách quan, có phân tích, đánh giá toàn diện kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế 

và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể. 
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II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi tổng kết 

- Việc tổng kết được thực hiện trong phạm vi toàn quốc tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan theo từng nhiệm 

vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển TGPL và Đề án đổi mới.  

- Thời gian đánh giá được chia thành 03 giai đoạn, cụ thể:  

+ Giai đoạn 1: từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015: triển khai Chiến lược 

phát triển TGPL, trước khi Đề án đổi mới có hiệu lực.  

+ Giai đoạn 2: từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017: triển khai Đề án đổi 

mới, trước khi Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực. 

+ Giai đoạn 3: từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024: từ khi Luật TGPL 

năm 2017 có hiệu lực thi hành.  

2. Nội dung báo cáo 

2.1. Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý 

a) Đánh giá tình hình triển khai Chiến lược phát triển TGPL tại các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, ngành, tổ chức liên quan và trong toàn 

quốc; những kết quả đạt được theo từng mục tiêu, giải pháp của Chiến lược phát 

triển TGPL.  

- Việc chỉ đạo, xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển TGPL, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; tham mưu xây dựng hoàn thiện pháp 

luật về TGPL. 

- Kết quả nâng cao nhận thức về TGPL: công tác truyền thông, thông tin về 

tổ chức và hoạt động TGPL để người dân, nhất là người dân ở vùng miền núi, 

vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số biết và sử dụng TGPL.  

- Về phát triển mạng lưới tổ chức thực hiện TGPL và mạng lưới hỗ trợ hoạt 

động TGPL tại cơ sở.  

- Về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lực cho công tác TGPL: kết 

quả huy động các tổ chức tham gia TGPL; công tác đào tạo nâng cao trình độ, 

chuyên môn cho người thực hiện TGPL.  

- Về thực hiện TGPL: kết quả thực hiện vụ việc theo từng hình thức, lĩnh vực 

cụ thể, trong đó có phân tích nhu cầu của người dân theo các lĩnh vực pháp luật.  
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- Công tác quản lý nhà nước đối với TGPL: kết quả kiện toàn tổ chức, bộ 

máy của cơ quan quản lý nhà nước về TGPL, triển khai ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động TGPL.  

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động TGPL.   

b) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chiến lược phát 

triển TGPL; đề xuất giải pháp. 

2.2. Báo cáo tổng kết Đề án đổi mới 

a) Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án đổi mới tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, ngành, tổ chức liên quan và trong toàn quốc, 

những kết quả đạt được theo từng nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án; 

- Việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đổi 

mới, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới; tham mưu 

xây dựng hoàn thiện thể chế; 

- Về hoạt động TGPL: thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vụ 

việc tham gia tố tụng (về số lượng và chất lượng thực hiện vụ việc tham gia tố 

tụng so với giai đoạn trước khi thực hiện Đề án đổi mới và với giai đoạn Luật 

TGPL năm 2017 có hiệu lực); việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của 

Trợ giúp viên pháp lý; 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh theo 03 giai đoạn, 

Câu lạc bộ TGPL theo giai đoạn 1 và giai đoạn 2; 

- Công tác bộ máy, biên chế của Trung tâm (đánh giá số lượng và chất lượng 

của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý theo giai đoạn 3); 

- Thu hút các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện TGPL, đánh giá về số 

lượng và kết quả thực hiện vụ việc TGPL của các tổ chức, cá nhân tham gia TGPL; 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện TGPL; 

- Công tác truyền thông về TGPL; 

- Kinh phí thực hiện TGPL. 

b) Đánh giá tác động của việc thực hiện Đề án đổi mới đối với công tác 

TGPL...; 

c) Những bất cập, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai thực 

hiện Đề án đổi mới (tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế tại thời điểm 

hiện nay); 

d) Đề xuất, kiến nghị. 
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3. Tổ chức tổng kết  

3.1. Tổ chức tổng kết trong phạm vi Bộ, ngành 

- Đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp có liên quan (Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội 

Luật gia Việt Nam) gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ (nội dung báo cáo theo đề cương gửi kèm). 

- Thời gian thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động tổ chức 

tổng kết và gửi báo cáo cho Bộ Tư pháp trước ngày 25/4/2025. 

3.2. Tổ chức tổng kết ở địa phương 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết 

Chiến lược phát triển TGPL và Đề án đổi mới bằng các hình thức phù hợp với 

tình hình thực tế ở địa phương.   

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

cách thức tiến hành tổng kết và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trong việc tổng kết; xây dựng báo cáo, nội dung góp ý trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, ban hành (nội 

dung báo cáo theo đề cương gửi kèm). 

- Thời gian thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương gửi báo cáo và góp ý về Bộ Tư pháp trước ngày 25/4/2025. 

4. Xây dựng Báo cáo tổng kết  

Báo cáo tổng kết được xây dựng trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, 

ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và quá trình theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến 

lược phát triển TGPL và Đề án đổi mới tại địa phương của Bộ Tư pháp. Bộ Tư 

pháp xây dựng báo cáo bằng văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. 

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp (Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ 

giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ). 

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành có liên quan. 

- Thời hạn hoàn thành: tháng 6 - 7/2025. 

5. Đề nghị khen thưởng 

Đề nghị khen thưởng một số tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển TGPL và Đề án đổi mới. Cục 

Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ 

và các đơn vị có liên quan xây dựng tiêu chí và đề xuất khen thưởng.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm 

xây dựng báo cáo và gửi về Bộ Tư pháp đúng tiến độ.  

b) Bộ Tư pháp có trách nhiệm: 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổng kết của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp;  

- Căn cứ điều kiện cụ thể tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết theo hình thức 

phù hợp; 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết trình cấp có thẩm quyền theo quy định; 

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý là đơn vị đầu mối 

tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực 

hiện Kế hoạch này. 

2. Kinh phí thực hiện  

a) Kinh phí tổng kết Chiến lược phát triển TGPL và Đề án đổi mới của các 

Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bảo đảm từ nguồn kinh phí 

của Bộ, ngành, tổ chức và địa phương mình. 

b) Kinh phí để tổ chức thực hiện tổng kết Chiến lược phát triển TGPL và Đề 

án đổi mới đối với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp lấy từ nguồn 

kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ 

giúp pháp lý (giao không tự chủ tài chính)./. 




